PHỤ LỤC
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản, đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để 
thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung thay thế đã hợp lý chưa? 

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về thủ tục đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
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	Giải thích từ ngữ (Điều 3)
	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được giải thích:
 “Tổ chức tín dụng được phép”; Đăng ký thay đổi; Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ (sau đây gọi là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp); đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; Xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn; Xác nhận đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn
	

	
	Điều 4. Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài  

1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép) và thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  Mọi giao dịch chuyển ngoại tệ phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

3. Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt cho từng dự án.
	

	Các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (Điều 5)
	Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

1.          1. Các giao dịch thu: Thu từ ngoại tệ tự có hoặc từ tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư; Thu từ nguồn ngoại tệ mua từ Tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước; Thu từ nguồn ngoại tệ đi vay (bao gồm các khoản vay trong và ngoài nước) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Thu từ lợi nhuận chuyển về nước từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Thu vốn bằng ngoại tệ đã đầu tư về Việt Nam khi giảm vốn, thanh lý hoặc kết thúc hoạt động đầu tư ở nước ngoài; Thu từ trả nợ vay (nợ gốc và lãi) dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; Các giao dịch thu khác liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

        2. Các giao dịch chi: Chi chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư; Chi cho doanh nghiệp ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật hiện hành về cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; Các giao dịch chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
	

	Điều 6
	Chuyển lợi nhuận, chuyển vốn đầu tư về nước
Nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển lợi nhuận, chuyển vốn đầu tư sau khi thanh lý dự án đầu tư về nước theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư. Lợi nhuận, các khoản thu nhập hợp pháp, vốn đầu tư và các khoản thu từ việc thanh lý dự án đầu tư phải được chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của Nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư này.
	

	Sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư
(Điều 7)
	1. Trường hợp muốn sử dụng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trực tiếp chính dự án đang đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và phải đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương 5 Thông tư này.

2.  Trường hợp muốn sử dụng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư vào dự án khác ở nước ngoài, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư  theo quy định của pháp luật hiện hành và phải đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chương 4 Thông tư này.
	

	Điều 9.
	Trình tự thực hiện đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn
1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Thông tư này, nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư là tổ chức có trụ sở chính, nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
	

	Điều 11.
	Trình tự thực hiện xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn

1. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn để làm cơ sở cho nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở tại tổ chức tín dụng được phép.  Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn của nhà đầu tư sẽ có văn bản thông báo lý do.

3. Trường hợp cần thêm thông tin để đủ cơ sở xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn, sẽ có văn bản yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của Nhà đầu tư. 
	

	Điều 13.
	Đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn

Trường hợp phát sinh thay đổi về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài so với nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, trước khi thực hiện nội dung thay đổi, Nhà đầu tư có trách nhiệm đăng ký thay đổi với Ngân hàng nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Hồ sơ đăng ký thay đổi tài khuyển và tiếu độ chuyển vốn quy định tại Điều 14
	

	Điều 16.
	Trình tự xác nhận đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn 

1. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm xác nhận hoặc từ chối việc đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn. 
3. Trường hợp cần thêm thông tin để cơ sở xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký thay đổi tài khoản, tiến độ chuyển vốn, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu nhà đầu tư  bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.
	

	
	Điều 18. Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 1. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí có nhu cầu chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí phải đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc đăng ký bằng văn bản trước khi chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

2. Việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện thông qua 01 tài khoản ngoại tệ mở 01 Tổ chức tín dụng được phép. 


3. Tài khoản ngoại tệ quy định tại Khoản 2 Điều này được sử dụng là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp sau khi dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

4. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm sử dụng số ngoại tệ chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng mục đích đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
	

	
	Điều 20. Trình tự thực hiện đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

1. Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 Thông tư này gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận việc đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để làm cơ sở cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Trường hợp từ chối xác nhận đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản  thông báo lý do.

4. Trường hợp cần thêm thông tin để đủ cơ sở xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của nhà đầu tư thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của Nhà đầu tư
	

	Điều 28.
	2. Tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng là nhà đầu tư và tổ chức tín dụng được phép vi phạm các quy định của Thông tư này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
	


